HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHƠN TRẠCH

	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN NHƠN TRẠCH

Số: 58/2008/NQ-HĐND
	    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


         Nhơn Trạch, ngày 24 tháng 12 năm 2008


NGHỊ QUYẾT
Về việc phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư

xây dựng cơ bản huyện Nhơn Trạch năm 2008


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHƠN TRẠCH

KHÓA III - KỲ HỌP THỨ 14
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị quyết số 43/2007/NQ-HĐND ngày 28/12/2007 của HĐND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2008;
Sau khi xem xét Tờ trình 279/TTr-UBND ngày 15/12/2008 của UBND huyện Nhơn Trạch về việc điều hành kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản huyện Nhơn Trạch năm 2008; nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và tổng hợp các ý kiến thảo luận của các Đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản huyện Nhơn Trạch năm 2008 theo Tờ trình số 279/TTr-UBND huyện ngày 15/12/2008 của UBND huyện (có tờ trình kèm theo Nghị quyết này).
Điều 2. Giao cho UBND huyện thực hiện báo cáo điều hành kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 theo quy định pháp luật.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Đại biểu HĐND huyện thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo luật định.
Nghị quyết này đã được HĐND huyện khóa III, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 24 tháng 12 năm 2008 và có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày HĐND huyện thông qua./.
	
	CHỦ TỊCH
Quách Hữu Đức


	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHƠN TRẠCH

Số: 279/TTr-UBND 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Nhơn Trạch, ngày 15 tháng 12 năm 2008


TỜ TRÌNH

V/v điều hành kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản

năm 2008 huyện Nhơn Trạch


Căn cứ  Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị quyết số 43/2008/NQ-HĐND ngày 28/12/2007 của HĐND huyện Nhơn Trạch về việc giao chỉ tiêu đầu tư và xây dựng năm 2008;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và tình hình thu chi ngân sách Nhà nước năm 2008;

UBND huyện lập tờ trình xin ý kiến HĐND huyện về việc điều hành kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 của huyện Nhơn Trạch như sau: 

- Tổng vốn kế hoạch năm 2008: 99,755 tỷ đồng.
- Vốn điều hành cuối năm 2008: 99,755 tỷ đồng (đính kèm biểu chi tiết), bao gồm các nguồn vốn:

1. Nguồn vốn ngân sách tập trung:   

- Kế hoạch năm 2008:                        22,366 tỷ đồng.

- Kế hoạch điều hành cuối năm:        22,366 tỷ đồng.

2. Nguồn vốn sử dụng đất năm 2008:          

- Kế hoạch năm 2008:                        35,890 tỷ đồng.

- Kế hoạch điều hành cuối năm:        35,890 tỷ đồng.

3. Nguồn vốn đất công:                    

- Kế hoạch năm 2008:                        10 tỷ đồng.

- Kế hoạch điều hành cuối năm:        10 tỷ đồng.

4. Nguồn vốn phí hạ tầng:                     

- Kế hoạch năm 2008:                        31,5 tỷ đồng.

- Kế hoạch điều hành cuối năm:        31,5 tỷ đồng. 

Nội dung điều hành kế hoạch: Về tổng vốn kế hoạch không điều chỉnh, chỉ thay đổi điều chỉnh kế hoạch vốn chi tiết theo khả năng đạt tiến độ khối lượng thực hiện của từng dự án (kèm theo biểu chi tiết).

Riêng đối với nguồn vốn vượt thu 280 tỷ đồng (vốn sử dụng đất năm 2007): Kiến nghị cho phép UBND huyện được điều hành vốn các dự án trong phạm vi vốn hiện có.

Trên đây là kế hoạch điều hành vốn đầu tư xây dựng năm 2008, kính trình HĐND huyện xem xét, phê chuẩn./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
Từ Ngọc Chiếu



	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHƠN TRẠCH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIỂU TỔNG HỢP

KẾ HOẠCH ĐIỀU HÀNH VỐN ĐẦU TƯ CUỐI NĂM 2008

(nguồn vốn ngân sách huyện)

(Kèm theo Tờ trình số 279/TTr-UBND 

ngày 15/12/2008 của UBND huyện Nhơn Trạch)


Đơn vị tính: Tỷ đồng

	STT
	Danh mục dự án
	 Kế hoạch  năm 2008 
	 Kế hoạch điều hành cuối năm  

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	99,7550
	99,755.5

	
	Nguồn ngân sách tập trung
	22,366.0
	22,365.1

	I
	Thực hiện dự án
	22,366.0
	22,365.1

	A
	Chuyển tiếp
	              16,100.0 
	                13,581.1 

	1
	Đường số 01
	              9,100.0 
	                 5,400.0 

	2
	Tụ điểm văn hóa Hiệp Phước
	              3,810.0 
	                 2,800.0 

	3
	Trường Mẫu giáo Long Thọ
	              3,190.0 
	                 3,190.0 

	4
	Nâng cấp đường vào chợ Phước Khánh (đoạn 1, đoạn 2)
	 
	                   191.07 

	5
	Thanh toán kinh phí các công trình đã phê duyệt quyết toán
	 
	                  2,000.0 

	B
	Khởi công mới
	                6,266.0 
	                  8,784.0 

	1
	Cải tạo mở rộng Trạm Y tế Phú Hữu
	                 690.0 
	                    750.0 

	2
	Cải tạo mở rộng Trạm Y tế Phước Thiền
	                 550.0 
	                    600.0 

	3
	Xây mới Trạm Y tế Long Thọ
	              2,270.0 
	                 2,400.0 

	4
	Cải tạo mở rộng Trạm Y tế Hiệp Phước
	                 840.0 
	                 1,070.0 

	5
	Cải tạo mở rộng Trạm Y tế Long Tân
	              1,016.0 
	                    770.0 

	6
	Cải tạo mở rộng Trạm Y tế Vĩnh Thanh
	                 900.0 
	                      34.0 

	7
	Xây mới Trạm Y tế Vĩnh Thanh
	 
	                    130.0 


	8
	Xây mới Trạm Y tế Phú Đông
	 
	                    530.0 

	9
	Xây mới Trạm Y tế Phú Hội
	 
	                    670.0 

	10
	Hệ thống âm thanh hội trường Huyện ủy 
	 
	                    300.0 

	11
	Sửa chữa trụ sở Huyện ủy
	 
	                 1,530.0 

	
	Nguồn sử dụng đất năm 2008
	              35,889.0 
	                35,890.4 

	I
	Thực hiện dự án
	              10,683.0 
	                  8,866.0 

	A
	Chuyển tiếp
	                7,848.0 
	                  8,031.0 

	1
	Mở rộng trụ sở làm việc UBND huyện
	                 750.0 
	                    750.0 

	2
	Sân đường nội bộ, san nền BCHQS huyện
	                 570.0 
	                    570.0 

	3
	Sân đường trung tâm văn hóa và công trình phục vụ
	                   50.0 
	                      50.0 

	4
	Thanh toán kinh phí các công trình đã phê duyệt quyết toán
	              1,000.0 
	                 1,000.0 

	5
	Thanh toán trả nợ đường 25B
	              5,478.0 
	                 5,478.0 

	6
	Sữa chữa Trường Tiểu học Đại Phước
	 
	                      29.0 

	7
	Hàng rào Trường Mẫu giáo Phú Hữu
	 
	                    133.0 

	8
	Đường vào Trường Mẫu giáo Nhơn Nghĩa
	 
	                      21.0 

	B
	Khởi công mới
	                2,835.0 
	                     835.0 

	1
	Đường dây điện ngầm vào các cơ quan khu trung tâm huyện
	                 630.0 
	                    630.0 

	2
	Nắp đan hệ thống thoát nước 25C đến Cống Lò Rèn
	                 190.0 
	                    190.0 

	3
	Paneau khu tái định cư Đại Lộc
	                   15.0 
	                      15.0 

	4
	Xây mới Trạm Y tế Phú Đông
	              1,000.0 
	 

	5
	Xây mới Trạm Y tế Phú Hội
	              1,000.0 
	 

	II
	Công trình dự phòng 
	                8,150.0 
	                  5,660.0 

	1
	Đường từ nhà máy nước đến KCN 1
	                 100.0 
	                    100.0 

	2
	Đường vào Trường Kỹ thuật Công nghiệp
	              1,000.0 
	                 1,000.0 

	3
	Đường từ khu tái định cư  Đại Lộc đến Trường Tiểu học Đại Phước
	                 550.0 
	                    550.0 

	4
	Đường từ HL19 đến kênh Hiệp Phước
	                 100.0 
	                    100.0 

	5
	Đường số 03 khu dân cư Phước Thiền từ 25A đến KCN1
	              1,000.0 
	 

	6
	Đường dốc Nhà thờ
	              1,000.0 
	                 1,000.0 


	7
	Cống Đoàn Kết
	                 300.0 
	                    300.0 

	8
	Mở rộng nhà một cửa
	                 100.0 
	                    100.0 

	9
	Máy phát điện dự phòng Huyện ủy, UBND huyện
	              1,550.0 
	                 1,350.0 

	10
	Hệ thống chiếu sáng HL19
	                 100.0 
	                    100.0 

	11
	Hệ thống chiếu sáng HL12
	                 250.0 
	                    250.0 

	12
	Hàng rào nhà tạm giữ Công an huyện
	                 350.0 
	                      60.0 

	13
	Phòng tiếp dân Công an huyện
	                   50.0 
	                    350.0 

	14
	Xây dựng Văn phòng Công an - Quân sự xã Phú Hội (kinh phí hỗ trợ)
	                 200.0 
	                    200.0 

	15
	Sửa chữa trụ sở Huyện ủy
	              1,500.0 
	 

	16
	Hàng rào Trường THCS Phước Khánh
	 
	                    200.0 

	III
	Chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị thực hiện dự án
	              12,215.0 
	                16,263.4 

	1
	Chi phí bồi thường đường tránh nút giao thông
	                   40.0 
	                      40.0 

	2
	Đường từ chợ Phú Hữu đến Cổng đỏ
	              8,000.0 
	                 8,000.0 

	3
	Đường từ 319 nối dài đến sông Đồng Môn
	                 500.0 
	                    500.0 

	4
	Đường Cầu Cháy Phú Đông
	                 310.0 
	                      75.0 

	5
	Đường ấp Phước Lương
	                   90.0 
	                      90.0 

	6
	Mở rộng HL19 (đoạn trong khu dân cư Hiệp Phước)
	                 150.0 
	                    150.0 

	7
	Nâng cấp trải nhựa đường D9
	                 150.0 
	                    300.0 

	8
	Đường 14 khu dân cư ngã tư Hiệp Phước
	                 200.0 
	                      60.0 

	9
	Nâng cấp trải nhựa đường từ Mẫu giáo Hoa Sen đến Trường THCS Long Tân
	                   50.0 
	                      50.0 

	10
	Cống Vũng Gấm
	                   50.0 
	                      50.0 

	11
	Đường từ đường khu Đại học Quốc tế đến đường cao tốc
	                 100.0 
	 

	12
	Đường và hàng rào Đình Phú Mỹ
	                   50.0 
	                      50.0 

	13
	Hệ thống cung cấp điện Trường Tiểu học Đại Phước
	                   50.0 
	                      20.0 

	14
	Nạo vét cống Suối Dẹt
	                   50.0 
	 

	15
	Công trình khắc phục sạt lở cống Lò Rèn
	                   30.0 
	 

	16
	Chi phí bồi thường Trường Mẫu giáo Long Thọ
	                 951.0 
	                    963.0 

	17
	Hàng rào Trường Mẫu giáo Long Thọ
	                   50.0 
	                      50.0 


	18
	Trường Mẫu giáo Đại Phước
	                 100.0 
	                    100.0 

	19
	Trường Mẫu giáo Phước An
	                 100.0 
	                      50.0 

	20
	Trường Mẫu giáo Vĩnh Thanh
	                 100.0 
	                    100.0 

	21
	Trường Mẫu giáo Phú Thạnh
	                 100.0 
	                    100.0 

	22
	Trường Mẫu giáo Phú Đông
	                 100.0 
	                    100.0 

	23
	Trường Mẫu giáo Phước Thiền
	                 100.0 
	                    100.0 

	24
	Xây mới Trạm Y tế Phú Thạnh
	                 150.0 
	                    150.0 

	25
	Tụ điểm văn hóa Phước Khánh
	                   70.0 
	                      70.0 

	26
	Tụ điểm văn hóa Vĩnh Thanh
	                   70.0 
	                      70.0 

	27
	Tụ điểm văn hóa Phước An
	                   70.0 
	                      70.0 

	28
	Tụ điểm văn hóa Phú Thạnh
	                   70.0 
	                      70.0 

	29
	Tụ điểm văn hóa Phú Hội
	                   84.0 
	                      84.0 

	30
	Chi phí hỗ trợ xây dụng trụ sở Ngân hàng Chính sách huyện Nhơn Trạch (kinh phí bồi thường)
	                 250.0 
	                    250.0 

	31
	Nhà xe Trung tâm Y tế Dự phòng
	                   30.0 
	 

	32
	Chi phí hỗ trợ bồi thường dự án nhà tạm giữ Công an huyện
	                       -   
	               4,551.41 

	III
	Quy hoạch
	4841
	5101

	A
	 Công trình chuyển tiếp
	3391
	4391

	1
	Quy hoạch 1/500 khu dân cư Phú Thạnh - Vĩnh Thanh
	71
	71

	2
	Quy hoạch 1/500 khu dân cư Long Thọ
	220
	460

	3
	Quy hoạch 1/500 khu dân cư ấp Xóm Hố xã P.Hội
	370
	570

	4
	Quy hoạch1/2000 khu dân cư Phước An A
	500
	300

	5
	Quy hoạch 1/2000 khu dân cư 2 bên đường Giồng Ô Đông
	330
	330

	6
	Quy hoạch 1/2000 khu dân cư 2 bên đường xã P.Khánh
	150
	410

	7
	Quy hoạch 1/2000 hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dọc đường HL19
	1150
	1650

	8
	Quy hoạch 1/2000 hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dọc đường 25A
	600
	600

	B
	Công trình khởi công mới
	1450
	710

	1
	Quy hoạch khu tái đinh cư xã Hiệp Phước
	250
	170

	2
	Quy hoạch khu tái đinh cư xã Phước Thiền
	300
	200

	3
	Thiết kế khu chung cư tạm cư Long Thọ - Phước An
	500
	340

	4
	Quy hoạch khu dân cư Phước An 2 (CB.CNV)
	400
	 

	
	Nguồn bồi thường đất công
	              10,000.0 
	                10,000.0 

	1
	Trải nhựa đường vào Trường Mẫu giáo Hoa Sen
	              6,170.0 
	                 6,170.0 


	2
	Chi phí đền bù nghĩa địa xã Phú Thạnh
	              1,330.0 
	                 1,330.0 

	3
	Xây dựng trụ sở Trung tâm Đầu tư Phát triển Cụm công nghiệp huyện
	              2,500.0 
	                 2,500.0 

	
	Nguồn phí sử dụng hạ tầng
	              31,500.0 
	                31,500.0 

	1
	Tái định cư Đại Lộc
	            24,467.0 
	               24,467.0 

	2
	Tái định cư Đại Lộc II (CBĐT)
	 
	                      80.0 

	3
	Tái định cư Phước An
	              3,500.0 
	                 3,420.0 

	4
	Cây xanh khu tái định cư Hiệp Phước
	                   33.0 
	                      33.0 

	5
	Tái định cư Hiệp Phước
	500
	500

	6
	Tái định cư Phước Khánh
	3000
	3000








